
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSLT_HK1.1920_K19.N5

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP23/11/1998AnhNhữ Lê Tuấn30011901691

HP30/06/2001ĐaTrần Đình30011903192

HP30/07/2001DanhKiều Thanh30011902703

HP11/10/2000ĐạtMai Đoàn Phát30011903174

HP20/09/2000GiỏiVõ Ngọc30011903075

06/06/2000HòaTrần Thanh30011802796

HP01/10/2001HuyNguyễn Quốc30011903147

HP25/11/2001HuyNguyễn Thành30011903088

HP05/02/2000HuyNguyễn Xuân Bảo30011902419

HP29/12/1999KhánhLê Duy300119032510

HP10/12/2001LanTrần Thị Thúy300119031811

HP24/03/2001LinhNguyễn Văn300119031112

HP08/10/2001LợiNguyễn Văn300119019313

HP19/10/2000LongNguyễn Thanh300119008014

HP10/12/2000LongPhạm Thế300119032815

HP24/10/2001MinhĐỗ Thị Thu300119032916

HP02/05/2001MinhNguyễn Thị Nguyệt300119032417

HP25/04/2001NamĐặng Phương300119035718

HP15/07/2001NhânPhan Hữu300119034619

HP12/05/2001NhânPhan Trọng300119010120

26/04/2000NhậtVõ Minh300218055721

HP16/09/1998PhươngLê Hiếu300116033322

HP21/11/2001QuangTạ Nhựt300119031223

HP18/12/2000TàiLương Tấn300119032324

HP21/10/2001TàiPhạm Tiến300119032225

HP23/01/2001ThanhTriệu Nhiệt300119030126

HP16/04/2001ThànhNguyễn Quang300119032627

HP31/12/1998ThuậnNguyễn Minh300119012728

HP18/11/2001ToànLê Bảo300119034329

HP13/04/2001ToànVõ Văn300119034930

HP09/08/2000TrungHuỳnh Minh300119032731
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SỐ
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HP12/03/2001TrungPhạm Xuân300119023232

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

32

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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